
Phụ lục II
DANH MỤC

Các nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP, ngày 01/4/2025 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày
22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-SXD, ngày       /6/2025 của Sở Xây dựng)

STT Tên nhiệm vụ
Phòng, đơn vị
chủ trì tham

mưu

Phòng, đơn vị
phối hợp

Kết quả/ Sản
phẩm

Thời gian
hoàn thành Ghi chú

I Nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực
mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

1

Phổ biến, tuyên truyền về nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW,
ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 71/NQ-CP,
ngày  01/4/2025  của  Chính  phủ;  Kế  hoạch  số  2273/KH-
UBND,  ngày  22/5/2025  của  UBND  tỉnh  và  Chương  trình
hành động số 63-CTr/TU ngày 27/02/2025 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đến từng cán bộ công chức, viên chức, người lao
động.

Văn phòng Sở
Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Kế hoạch Thường
xuyên

2

Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực
hiện  Nghị  quyết  số  57-NQ/TW,  ngày  22/12/2024  của  Bộ
Chính trị  của Sở; Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị
của Sở; Kế hoach triển khai phong trào "Bình dân học vụ số"
của Sở.

Văn phòng Sở
Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Quyết định, Kế
hoạch

Trong tháng
6

3
Xây dựng kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện các Đề án,
Chương trình, Kế hoạch của các bộ, ngành Trung ương, của
tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP.

Văn phòng Sở
Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

 Kế hoạch, văn
bản triển khai

Thường
xuyên
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4

Hàng năm, đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách chi thường
xuyên của cơ quan phù hợp với nhiệm vụ được giao phục vụ
cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển
đổi số và tăng dần theo yêu cầu phát triển của Sở.

Phòng Quản lý
vận tải

Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Văn bản triển
khai, Tờ trình

Thường
xuyên

II Khẩn trương, quyết liệt hoàn thiện thể chế; xoá bỏ mọi tư tưởng, quan niệm, rào cản đang cản trở sự phát triển; đưa thể chế thành
một lợi thế cạnh tranh trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

5 Rà soát các điểm nghẽn phục vụ hoạt động phát triển khoa
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Văn phòng Sở

Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Thường
xuyên

6

Hoàn thành số hóa quy trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu,
kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tái sử dụng 100% dữ
liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí
tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp

Văn phòng Sở
Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Tháng
9/2025

Theo tiến độ
của VP

UBND tỉnh

7

Đẩy mạnh tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa tối đa
thủ tục hành chính,  nâng cao chất  lượng cung cấp dịch vụ
công trực tuyến; triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành
chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi
cấp tỉnh.

Văn phòng Sở
Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Tháng
12/2025

Theo tiến độ
của VP

UBND tỉnh

III Tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

8

Tổ chức triển khai các chiến lược, chương trình, đề án phát
triển hạ tầng lĩnh vực xây dựng và giao thông vận tải để phát
triển  khoa học,  công nghệ,  đổi  mới  sáng tạo  và  các  ngành
công nghiệp chiến lược.

Phòng Quản lý
hoạt động xây

dựng

Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Các Báo cáo
thực hiện

Thường
xuyên

9 Phối hợp với UBND cấp xã, Sở Khoa học và Công nghệ triển
khai Đề án đô thị thông minh

Phòng Quy
hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở

Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Văn bản của
UBND tỉnh

Sau khi Đề
án được

Trung ương
ban hành
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10 Khai thác sử dụng các Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu
chuyên ngành Xây dựng

Phòng Quản lý
hoạt động xây

dựng

Phòng Quy
hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở

Văn bản của
UBND tỉnh

Sau khi Đề
án được

Trung ương
ban hành

11 Cập nhật Cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng đường bộ Phòng Quản lý
Kết cấu hạ tầng

Ban QLDA và
Bảo trì

KCHTGT

Hoàn thành,
khai thác sử

dụng

Theo tiến độ
của Bộ Xây

dựng

12 Rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin nhà ở và thị
trường Bất động sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Phòng Quy
hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở

Phòng Quản lý
hoạt động xây

dựng

Hoàn thành,
khai thác sử

dụng

Theo tiến độ
của Bộ Xây

dựng

13 Rà soát, cập nhật Cơ sở dữ liệu về cấp nước sạch và
thoát nước đô thị.

Phòng Quy
hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở

Phòng Quản lý
hoạt động xây

dựng

Hoàn thành,
khai thác sử

dụng

Theo tiến độ
của Bộ Xây

dựng

14 Rà soát, cập nhật Cơ sở dữ liệu về năng lực hành nghề hoạt
động xây dựng của cá nhân và tổ chức

Phòng Quản lý
hoạt động xây

dựng
Văn phòng Sở

Hoàn thành,
khai thác sử

dụng

Theo tiến độ
của Bộ Xây

dựng

15 Rà soát, cập nhật Cơ sở dữ liệu về phát triển đô thị
Phòng Quy

hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở

Phòng Quản lý
hoạt động xây

dựng

Hoàn thành,
khai thác sử

dụng

Theo tiến độ
của Bộ Xây

dựng

16 Triển khai, tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi số trong hoạt
động xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng.

Phòng Quản lý
Kết cấu hạ tầng

Phòng Quản lý
hoạt động xây

dựng

Đề án được
triển khai tại

tỉnh

Sau khi Thủ
tướng Chính

phủ ban
hành Quyết

định

IV Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của cơ quan trong hệ thống chính trị;
nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh

17 Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá
nhân hóa các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp Văn phòng Sở

Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Hàng năm
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Quy hoạch lại  các khu vực để tăng diện tích cây xanh,  hồ
nước,  và  các  khu  vực  sinh  thái  nhằm cải  thiện  chất  lượng
không khí và giảm thiểu tác động môi trường.

Phòng Quy
hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở

Các phòng,
ban, đơn vị
thuộc Sở

Giai đoạn
2026-2030

19 Triển khai  xây dựng phần mềm quản lý tài  liệu lưu trữ cơ
quan và tài liệu lưu trữ số hoá

Phòng Quản lý
vận tải

Văn phòng Sở
và các phòng

liên quan
Năm 2025
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PHỤ LỤC I

Các chỉ tiêu cụ thể thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 57-
NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

(Kèm theo Kế hoạch số              /KH-SXD, ngày       tháng 6 năm 2025 của Sở Xây dựng)

TT Chỉ tiêu Đến năm 2030 Đơn vị
Chỉ tiêu theo Kế
hoạch của UBND

tỉnh

Chỉ tiêu Sở
Xây dựng

Phòng, đơn vị
chủ trì theo dõi,

đánh giá

Phòng, đơn vị phối
hợp

Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử

1 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh
nghiệp % > 80 > 80 Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị

trực thuộc

2 Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số
thủ tục hành chính có đủ điều kiện % 90 90 Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị

trực thuộc

3 Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính % 100 100 Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị
trực thuộc

4 Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử % 100 100 Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị
trực thuộc

5 Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa
trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công % 80 80 Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị

trực thuộc

6 Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính,
dịch vụ công % 80 80 Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị

trực thuộc

7 Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường
điện tử % 100 100 Văn phòng Sở Các phòng, đơn vị

trực thuộc
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